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TÓM TẮT
Biến đổi khí hậu được xem là thách thức lớn nhất của toàn thể nhân loại trong giai đoạn hiện nay. Trong 

đó, lĩnh vực nông nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát sinh khí nhà kính gây biến đổi khí hậu 
toàn cầu. Á p dụ ng phư ơ ng phá p luậ n củ a Uỷ  ban liê n chí nh phủ  về  biế n đổ i khí  hậ u (IPCC) trong việ c tí nh toá n 
phá t thả i khí  nhà  kí nh từ  hoạ t độ ng chă n nuô i lợ n tậ p trung trê n đị a bà n Huyện Cam Lâm, tỉ nh Khánh Hoà nă m 
2021-2022, kế t quả  tí nh toá n và  đá nh giá  cho thấ y rằ ng việ c á p dụ ng cá c giả i phá p quả n lý  phâ n hiệ u quả  có  
thể  là m giả m đá ng kể  lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i và o mô i trư ờ ng. Việ c sử  dụ ng nă ng lư ợ ng trong hoạ t độ ng 
chă n nuô i lợ n phá t thả i khoả ng 0,00043 tCO2 /con/thá ng, quá  trì nh tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n tạ o ra mộ t lư ợ ng 
khí  nhà  kí nh và o khoả ng 1,152 kgCH4 /con/nă m vớ i hệ  số  phá t thả i 0,0024 tCO2 /con/thá ng. Vớ i hệ  thố ng quả n 
lý  phâ n hiệ n tạ i. Tổ ng hệ  số  phá t thả i trong suố t quá  trì nh chă n nuô i lợ n theo cá c kị ch bả n: (1) phâ n xả  thả i 
trự c tiế p ra mô i trư ờ ng, (2) phâ n đư ợ c quả n lý  bằ ng hệ  thố ng quả n lý  phâ n hiệ n tạ i, (3) phâ n đư ợ c quả n lý  
bằ ng hệ  thố ng quả n lý  phâ n hiệ n tạ i vớ i khí  sinh ra từ  Biogas đư ợ c thu hồ i chuyể n hó a thà nh nă ng lư ợ ng điệ n 
và  (4) phâ n đư ợ c quả n lý  bằ ng hệ  thố ng Biogas có  thu hồ i khí  tư ơ ng ứ ng là  0,0593; 0,0112; 0,0101; 0,0077 
tCO2 /con/thá ng. 

Từ khóa: Chă n nuô i lợ n, IPCC, Khí  nhà  kí nh

ABSTRACTS 
Climate change is one of the major challenges all of humanity. In particular, the agricultural sector 

contributes a signifi cant part to the generation of greenhouse gases that cause global climate change. Applying 
the methodology of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in calculating the greenhouse gas 
emission from pig farming operations at Cam Lâm dictrict, Khánh Hoà province in 2020 - 2021, calculated 
results show that the application of swine manure management solutions can signifi cantly reduce emissions 
of greenhouse gases into the environment. Using of energy in pig farming operations around 0.00043 tCO2 
emissions/ head/ month, the digestion of pig feed create a greenhouse gas emission at around 1,152 kgCH4 /
head/year with emission factor of 0.0024 tCO2 /head / month. The total emission factor during pig production 
under the scenarios: (1) manure are directly discharged into the environment, (2) manure are managed by 
current management system, (3) manure are managed by current management systems with the gas generated 
from biogas recovery is converted into electrical energy and (4) manure are managed by Biogas recovery 
system, is 0.0593; 0.0112; 0.0101; 0.0077 tCO2 / head/month, respectively. 

Keywords: Pig production, IPCC, GHG 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Do nhu cầ u phá t triể n trong tiê u dù ng và  

xuấ t khẩ u, hoạ t độ ng chă n nuô i tạ i Khánh 
Hoà đang tă ng trư ở ng vớ i tố c độ  mạ nh mẽ , 
đặ c biệ t là  hoạ t độ ng chă n nuô i lợ n tại huyện 
Cam Lâm. Theo quy hoạ ch, trung bì nh mỗ i 
nă m từ  2010 đế n 2020, số  đầ u lợ n trê n toà n 

tỉ nh tă ng khoả ng 10% [1]. Đư ợ c sự  hỗ  trợ  
củ a cá c dự  á n cạ nh tranh nô ng nghiệ p trong 
và  ngoà i nư ớ c, hiệ n nay Khánh Hoà đã  hì nh 
thà nh 4 vù ng chă n nuô i lợ n trọ ng điể m tạ i 
Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh 
Vĩnh[2] đá p ứ ng nhu cầ u thự c phẩ m cho thị  
trư ờ ng trong và  ngoà i tỉ nh. 

https://doi.org/10.53818/jfst.03.2023.183
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Theo thố ng kê , ư ớ c tí nh từ chi cục chăn 
nuôi và thú y tỉnh, đà n lợ n tạ i Khánh Hoà đạ t 
340.320 con. Tuy nhiê n, hoạ t độ ng chă n nuô i 
lợ n hiệ n nay đã  và  đang thể  hiệ n ra nhữ ng 
mặ t hạ n chế  đặ c biệ t là  vấ n đề  phá t thả i khí  
nhà  kí nh. 

Lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i từ  hoạ t độ ng 
chă n nuô i lợ n chủ  yế u là : (a) Phá t thả i khí  
nhà  kí nh do sử  dụ ng nă ng lư ợ ng phụ c vụ  cho 
quá  trì nh chă n nuô i lợ n như  sử  dụ ng điệ n 
để  chiếu sáng, xay thứ c ă n, chạ y mô  tơ  má y 
bơ m nư ớ c..., (b) Phá t thả i khí  nhà  kí nh do 
quá  trì nh tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n; (c) Phá t 
thả i khí  nhà  kí nh do quá  trì nh quả n lý , xử  lý  
chấ t thả i chă n nuô i [3,4,5,6,16]. 

Để  phá t triể n chă n nuô i theo hư ớ ng bề n 
vữ ng, hiệ n tạ i đã  có  nhiề u giả i phá p đư ợ c đư a 
ra nhằ m là m giả m thiể u lư ợ ng phá t thả i khí  
nhà  kí nh từ  hoạ t độ ng quả n lý  chấ t thả i. Hầ m 
ủ  Biogas phụ c vụ  quá  trì nh phâ n hủ y kỵ  khí  
chấ t thả i trong điề u kiệ n có  kiể m soá t để  thu 
hồ i lư ợ ng khí  sinh họ c đư ợ c tạ o ra đã  và  đang 
đư ợ c triể n khai rộ ng rã i tạ i cá c cơ  sở  chă n 
nuô i, gó p phầ n hạ n chế  việ c phá t tá n ra ngoà i 
mô i trư ờ ng lư ợ ng khí  gâ y hiệ u ứ ng nhà  kí nh, 
giả m thiể u ô  nhiễ m do chấ t thả i [7-12]. 

Mặ c dù  Biogas có  thể  là m giả m thiể u 
đư ợ c sự  phá t thả i ô  nhiễ m như ng trê n thự c tế  
cho đế n thờ i điể m nà y, hiệ u quả  thự c về  giả m 
phá t thả i khí  nhà  kí nh từ  mô  hì nh Biogas tạ i 
Khánh Hoà nói chung và tại Huyện Cam 
Lâm nói riêng vẫ n chư a đư ợ c nghiê n cứ u và  
đá nh giá  rõ  rà ng. 

Trong bố i cả nh biế n đổ i khí  hậ u đang diễ n 
biế n phứ c tạ p [3,13,14,15], việ c tí nh toá n 
phá t thả i từ  hoạ t độ ng chă n nuô i lợ n nó i riê ng 
và  ngà nh chă n nuô i nó i chung sẽ  cung cấ p, 
bổ  sung thô ng tin phụ c vụ  cô ng tá c quả n lý  
củ a tỉ nh, đồ ng thờ i đó  cũ ng là  cơ  sở  đá nh giá  
hiệ u quả  giả m phá t thả i từ  mô  hì nh Biogas. 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng 
Đề  tà i đã  tiế n hà nh nghiê n cứ u trong 

phạ m vi bao gồ m cá c trang trạ i chă n nuô i lợ n 
vớ i quy mô  từ  500 con lợ n thị t trở  lê n trê n 
đị a bà n Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. 
Theo số  liệ u thố ng kê , cả  tỉ nh Khánh Hoà có  
khoả ng trên 300 trang trạ i chă n nuô i lợ n qui 
mô tập trung trong đó tại Huyện Cam Lâm có 
khoảng 150 trang trại.

Bả ng 1. Đị nh nghĩ a cá c ký  hiệ u trong phư ơ ng trì nh tí nh toá n [1,2]
Ký  hiệ u Đị nh nghĩ a Đơ n vị Ký  hiệ u Đị nh nghĩ a Đơ n vị 

N1 Cỡ  mẫ u Trang 
trạ i GWPCH4

Tiềm năng nóng lên toàn cầu trong 
100 năm qua của CH4 so với CO2

n Số lượng đơn vị 
trong tổng thể

Trang 
trại GET

Năng lượng thô đưa vào trong 
ngày của lợn thuộc phân nhóm T

MJ/con/
ngày

P Tỷ  lệ  tổ ng thể  mfeed
Lượng thức ăn đưa vào trong 1 
ngày Kg/ngày

Q Q=1-P MJGE/
kgfeed

Tổng năng lượng thô có trong 1kg 
thức ăn đưa vào trong 1 ngày

k Sai số  cho phé p Ym Hệ số chuyển đổi methane lấy 
bằng 0,6 đối với heo

z
Giá  trị  phâ n phố i 
tương ứng với độ 
tin cậy lực chọn

55,65 Giá  trị  nă ng lư ợ ng nhiệ t củ a CH4

1-α Mứ c tin cậ y CO2(3) Lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t tCO2/
thá ng

Ị
Đầu vào của đối 
tượng sử dụng 
nghiên cứu

Số 
lượng 
đối 
tượng

EF3.T Hệ số phát thải khí methane hàng 
tháng từ phân của lợn thuộc nhóm 
T

tCH4/
con/
thá ng 
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Ký  hiệ u Đị nh nghĩ a Đơ n vị Ký  hiệ u Đị nh nghĩ a Đơ n vị 

CO2 
(emission)

Lư ợ ng khí  nhà  
kí nh phát thải 

Khố i 
lư ợ ng 
CO2 

VST 
Chấ t rắ n bay hơ i thả i ra trong 1 
ngày từ phân

kgVS/
ngà y

EF Hệ  số  phá t thả i củ a 
đố i tượng nghiên 
cứu

Khố i 
lư ợ ng 
CO2/
đố i 
tư ợ ng 

DE(b) Phầ n tră m thứ c ă n có  khả  năng 
tiêu hóa được %

CO2(1) Lư ợ ng KNK 
phá t thả i từ 
sử dụng điện

tCO2/
thá ng Bo(c) Methane sả n xuấ t cô ng suấ t tối đa m3/kg/

VS

M1
Lư ợ ng điệ n tiê u 
thụ  

kWh/
thá ng UE.GET 

Nă ng lư ợ ng trong nư ớ c tiể u đư ợ c 
thả i ra như  là  mộ t phầ n củ a tổ ng 
nă ng lư ợ ng đư a và o. Đố i vớ i lợ n 
lấ y bằ ng 0,02 GET 

EF1

Hệ  số  phá t thả i đố i 
vớ i lư ớ i điệ n quố c 
gia củ a Việ t Nam 
lấ y bằ ng 0,5657 
nă m 2013 

tCO2/
MWh MCF Hệ  số  chuyể n đổ i Methane %

CO2(2)
Lượng KNK phát 
thải từ  tiê u hó a 
thứ c ă n củ a lợn

tCO2/
thá ng MS Phần trăm phân được xử lý theo 

từ ng hì nh thứ c xử  lý  %

EF2.T

Hệ  số  phá t thả i 
CH4 của lợn nhóm 
T

tCH4/
con/
thá ng

ASH(d) Tro củ a phâ n

N T Số lượng lợn của 
phân nhó m lợ n 
T(a)

Con 18,45  Nă ng lư ợ ng tổ ng đố i vớ i MJ/kg

Ghi chú : 
(a) Cá c phâ n nhó m lợ n T gồ m 1: lợ n đự c, 

2: lợ n ná i chờ  phố i, 3: lợ n ná i chử a, 4: lợ n ná i 
nuô i con, 5: lợ n con theo mẹ , 6: lợ n con cai 
sữ a, 7: lợ n con sau cai sữ a, 8: lợ n choai, 9: lợ n 
trư ở ng thà nh 

(b) Lấ y bằ ng 50% đố i vớ i lợ n nuô i ở  cá c 
quố c gia đang phá t triể n và  75% đố i vớ i quố c 
gia phá t triể n

(c) Lấ y giá  trị  mặ c đị nh là  0,29 đố i vớ i lợ n 
ở  khu vự c châu Á.

(d) Tí nh toá n như  là  1 phầ n củ a vậ t chấ t khô  
đư a và o, lấ y bằ ng 4% đố i vớ i lợ n nuô i ở  cá c 
quố c gia đang phá t triể n và  2% đố i vớ i quố c 
gia phá t triể n (giá  trị  mặ c đị nh củ a IPCC) 

Số  lư ợ ng cá c trang trạ i nghiê n cứ u, khả o 

sá t tạ i cá c khu vự c chă n nuô i lợ n ở  Huyện 
Cam Lâm tỉnh khánh Hoà với 20 trang trại 
có qui mô nuôi trên 500 con/trại. 

2. Phư ơ ng phá p nghiê n cứ u 
Điề u tra, khả o sá t tì nh hì nh chă n nuô i và  

quả n lý  chấ t thả i chă n nuô i lợ n tạ i cá c trang 
trạ i chă n nuô i lợ n trê n đị a bà n Huyện Cam 
Lâm, á p dụ ng phư ơ ng phá p luậ n củ a Uỷ  ban 
liê n Chí nh phủ  về  biế n đổ i khí  hậ u (IPCC) 
để  tí nh toá n lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i và  
xâ y dự ng cá c kị ch bả n phá t thả i khí  nhà  kí nh 
từ  hoạ t độ ng chă n nuô i và  quả n lý  chấ t thả i 
chă n nuô i lợ n. 

2.1. Phư ơ ng phá p tí nh toá n cá c phá t thả i 
cơ  bả n

Cá c phư ơ ng trì nh tí nh toá n phá t thả i đư ợ c 
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á p dụ ng trong bà i đề u dự a trê n hư ớ ng dẫ n 
IPCC đư a ra ở  Vol4, chư ơ ng 10 [16]. 

CO2(emission) = Ị x EF (1)
Hệ  số  phá t thả i đố i vớ i lư ớ i điệ n quố c gia 

củ a Việ t Nam lấ y bằ ng 0,5657 nă m 2013 [9]
Phư ơ ng phá p tí nh toá n phá t thả i khí  nhà  kí nh 
từ  sử  dụ ng điệ n 

CO2(1) =  M1 x EF1 (2)
Phư ơ ng phá p tí nh toá n phá t thả i khí  nhà  

kí nh từ  tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n 

Phư ơ ng trì nh tí nh toá n hệ  số  phá t thả i khí  

nhà  kí nh từ  tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n EF2.T 

Phư ơ ng trì nh tí nh toá n nă ng lư ợ ng thô  
đư a và o trong ngà y: 

GET    =    mfeed  x MJGE/kgfeed    (5)
Phư ơ ng phá p tí nh toá n phá t thả i khí  nhà  

kí nh từ  quả n lý  phâ n lợ n: 
CO2(3)   =  EF3T x ỊT x GWPCH4    (6)

Phư ơ ng trì nh tí nh toá n hệ  số  phá t thả i khí  
methane hà ng thá ng từ  phâ n củ a lợ n thuộ c 
nhó m T. 

Bả ng 2. Giá  trị  MCF theo từ ng hì nh thứ c quả n lý  chấ t thả i
Hì nh thứ c quả n lý MCF

Xả  thả i trự c tiế p ra mô i trư ờ ng 65
Đó ng bao bá n cho nô ng dâ n 1,5

Biogas 10
Sử  dụ ng đệ m sinh họ c 4

Phư ơ ng trì nh tí nh toá n lư ợ ng chấ t rắ n bay hơ i thả i ra trong mộ t ngà y từ  phâ n: 

Bả ng 3. Khả  nă ng tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n
Vậ t nuô i Phâ n nhó m vậ t nuô i    DE%

Lợ n
Trư ở ng thà nh – nhố t chuồ ng 70 – 80%

Đang phá t triể n – nhố t chuồ ng 80 – 90%
Thả  rong 50 – 70%

2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Kết quả nghiên cứu được lưu trữ, xử lý 

tính toán và biểu diễn đồ thị bằng phần mềm 
MS Excel 2010. 

3. Xâ y dự ng kị ch bả n phá t thả i khí  nhà  
kí nh từ  quả n lý  phâ n lợ n 

Dự a trê n thự c tiễ n tì nh hì nh quả n lý  phâ n 
thả i tạ i cá c trang trạ i kế t hợ p vớ i phư ơ ng 
phá p luậ n IPCC đư a ra, đề  tà i đã  xâ y dự ng 
cá c kị ch bả n phá t thả i sau: 

Kị ch bả n nề n – Phâ n lợ n thả i trự c tiế p ra 
mô i trư ờ ng (BEy) 

Kị ch bả n dự  á n – Phâ n lợ n đư ợ c đư a và o 
xử  lý  bằ ng hệ  thố ng quả n lý  phâ n thả i hiệ n 
tạ i (phâ n đư ợ c quả n lý  tổ ng hợ p bằ ng nhiề u 
biệ n phá p khá c nhau: đó ng bao bá n cho 
nô ng dâ n, sử  dụ ng đệ m sinh họ c, xử  lý  bằ ng 

Biogas và  xả  thả i trự c tiế p ra mô i trư ờ ng) 
(PE1) 

Kị ch bả n dự  á n – Phâ n lợ n đư ợ c đư a và o 
xử  lý  bằ ng hệ  thố ng quả n lý  phâ n thả i hiệ n 
tạ i, khí  sinh ra từ  hầ m Biogas đư ợ c sử  dụ ng 
để  phá t điệ n (PE2) 

Kị ch bả n dự  á n – Phâ n lợ n đư ợ c đư a và o 
xử  lý  hoà n toà n bằ ng hệ  thố ng Biogas, thu 
hồ i khí  sinh họ c phụ c vụ  cho sả n xuấ t và  sinh 
hoạ t (PE3) 

Dự a trê n phư ơ ng trì nh (6), (7), (8) tí nh 
toá n phá t thả i khí  nhà  kí nh cho mỗ i kị ch bả n. 
Trong đó , giá  trị  MCF và  MS ở  phư ơ ng trì nh 
(7) sẽ  có  sự  thay đổ i tù y thuộ c và o từ ng kị ch 
bả n. 
III. KẾ T QUẢ  VÀ  THẢ O LUẬ N 

1. Kế t quả  điề u tra, khả o sá t thự c đị a 
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Bả ng 4. Tì nh hì nh chă n nuô i lợ n tạ i 20 trang trạ i thuộ c huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hoà
Nhóm lợn Số lượng (con) MJGE/Kg Mfeed (kg/con/ngà y) GE (MJ/con/ngà y)
Lợn con 4.200 19,8 ± 0,72 1,5 ± 0,08 29,8 ± 1,21
Lợn choai 6.500 18,9 ± 3,05 2,7 ± 0,16 50,0 ± 8,06
Lợn trưởng thành 8.800 18,9 ± 0,9 3,3 ± 0,2 62,7 ± 1.9
Tổng cộng 19.500

Qua thự c tiễ n điề u tra, khả o sá t cho thấ y 
tổ ng số  lợ n tạ i tấ t cả  20 trang trạ i khảo sát là  
khoả ng 19.500 con lợ n cá c loạ i (chiế m gần 
6% tổ ng số  lợ n tạ i tỉ nh Khánh Hoà) [2], cụ  
thể  như  ở  bả ng 4. Đa số  cá c trang trạ i sử  dụ ng 
nguồ n nă ng lư ợ ng chí nh phụ c vụ  cho hoạ t 
độ ng chă n nuô i lợ n là  nă ng lư ợ ng điệ n. Tổ ng 
lư ợ ng điệ n sử  dụ ng cho hoạ t độ ng chă n nuô i 
lợ n tạ i 20 trang trạ i là  14.700 kWh/thá ng. 

Tổ ng lư ợ ng phâ n thả i ra hằ ng ngà y ở  cá c 
trang trạ i là  khoả ng 29.250 kg/ngà y. Việ c xử  
lý  lư ợ ng phâ n nà y được xử lý bằng các chách 

sau như: thu gom và đóng bao bán, cho thẳng 
xuống hầm biogas. Qua khảo sát cho thấ y 
phâ n thả i hiệ n tạ i chủ  yế u đư ợ c thu gom và  
đó ng bao bá n trự c tiế p cho nô ng dâ n (chiế m 
54,8%), con số  nà y so vớ i hì nh thứ c xử  lý  
bằ ng Biogas (chiế m khoả ng 45%). Vẫ n cò n 
mộ t tỷ  lệ  rất ít phâ n thả i khô ng qua xử  lý , 
xả  thả i trự c tiế p ra mô i trư ờ ng (chiế m 0,2%), 
vì các trang trại khảo sát hầu như nằm trong 
khu quy hoạch chăn nuôi và tất cả nuôi gia 
công cho các công ty. 

Bả ng 5. Lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i từ  quá  trì nh tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n
Nhóm lợn Số lượng (con) EF2.T (kgCH4/con/thá ng) CO2(2) (tCO2/thá ng)
Lợn con 4.200 0,0967 ± 0,004 21,25
Lợn choai 6.500 0,1655 ± 0,008 37,38
Lợn trưởng thành 8.800 0,2025 ± 0,005 56,65
Tổng cộng 19.500

2. Kế t quả  tí nh toá n phá t thả i khí  nhà  
kí nh từ  quá  trì nh iê u thụ  điệ n nă ng 

Á p dụ ng phư ơ ng trì nh (1), lư ợ ng điệ n 
nă ng tiê u thụ  mỗ i thá ng từ  điề u tra khả o sá t, 
tí nh toá n đư ợ c lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i 
từ  quá  trì nh tiê u thụ  điệ n nă ng là  CO2(1) =  
8,316 tCO2/thá ng. Vớ i tổ ng số  lợ n khả o sá t 
là  19.500 con, ta có  hệ  số  phá t thả i khí  nhà  
kí nh do việ c sử  dụ ng nă ng lư ợ ng điệ n củ a 
mộ t con lợ n ư ớ c tí nh khoả ng 0,00043 tCO2/
con/thá ng. 

3. Kế t quả  tí nh toá n phá t thả i khí  nhà  
kí nh từ  quá  trì nh tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n 

Á p dụ ng phư ơ ng trì nh (2), bả ng 5 cho 
thấ y lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i từ  quá  trì nh 
tiê u hó a thứ c ă n củ a từ ng phâ n nhó m lợ n. Hệ  
số  phá t thả i khí  nhà  kí nh do quá  trì nh tiê u 
hó a thứ c ă n có  sự  khá c nhau giữ a cá c nhó m 
lợ n. Có  sự  khá c nhau về  hệ  số  phá t thả i nà y 
là  do chế  độ  dinh dư ỡ ng củ a mỗ i nhó m lợ n 
để  đả m bả o sự  tă ng trư ở ng, phá t triể n bì nh 
thư ờ ng.... Trung bì nh hệ  số  phá t thả i khí  nhà  
kí nh do quá  trì nh tiê u hó a thứ c ă n củ a cá c 
nhó m lợ n là  và o khoả ng 0,0024 tCO2/con/
thá ng, tư ơ ng ứ ng 1,152 kgCH4/con/nă m. 

Bả ng 6. Lư ợ ng khí  nhà  kí nh phả i thả i trong kị ch bả n BEy
Nhóm lợn Số lượng (con) VST Kg/ngà y EF3.T.1 (kgCH4/con/thá ng) BEy (tCO2/thá ng)
Lợn con 4.200 0,50 1,89 416,30
Lợn choai 6.500 0,85 3,14 710,32
Lợn trưởng thành 8.800 1,05 3,86 1.081,13
Trung bình - 0,8 2,96 -
Tổng cộng 19.500 2.939,51
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Bả ng 7. Lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i từ  phâ n đư ợ c quả n lý  tổ ng hợ p như  ở  thờ i điể m khả o sá t

Nhóm lợn Số lượng 
(con)

(1) 
(%)

(2) 
(%)

(3) 
(%)

(4) 
(%)

EF
3.T.2 

(kgCH4/con/thá ng)
PE1 
(tCO2/thá ng)

Lợn con 4.200 12,2 8,9 6,1 72,8 0,24 52,71
Lợn choai 6.500 11,54 6,73 7,21 74,52 0,44 99,85
Lợn trưởng thành 8.800 12,4 7,6 6,8 73,2 0,53 149,00
Trung bình - 12,05 7,74 6,7 73,5 0,4 -
Tổng cộng 19.500 400,08

Ghi chú : EF3.T.2 là  hệ  số  phá t thả i khí  nhà  kí nh từ  phâ n trong kị ch bả n dự  á n 1 (kgCH4/con/thá ng); MCF tra theo bả ng 
2; (1) – Phâ n xử  lý  bằ ng Biogas; (2) – Phâ n rú t và o đệ m sinh học, đó ng bao bá n cho nô ng dâ n; (3) – Phâ n xả  ra mô i 
trư ờ ng cù ng nư ớ c thả i; (4)–- Phâ n đó ng bao bá n cho nô ng dâ n; 

Con số  nà y là  cao hơ n khoả ng 0,39 
kgCH4/con/nă m so vớ i hệ  số  phá t thả i mặ c 
đị nh mà  IPCC đư a ra đố i vớ i cá c quố c gia 
đang phá t triể n. 

3.1. Kế t quả  tí nh toá n lư ợ ng khí  nhà  kí nh 
phá t thả i từ  phâ n  Kị ch bả n phá t thả i nề n BEy 

áp dụ ng phư ơ ng trì nh (6), (7), (8), cá c giá  
trị  trong bả ng 2 và  3, tí nh toá n đư ợ c lư ợ ng 
khí  nhà  kí nh trong kị ch bả n nề n theo như  
bả ng 6. 

Giá  trị  VS trung bì nh cho cả  9 nhó m lợ n 
trê n và o khoả ng 0,72 kgVS/con/ngà y, giá  trị  
nà y là  cao hơ n so vớ i giá  trị  mặ c đị nh mà  
IPCC đư a ra (0,3kgVS/ngà y) 

Hệ  số  phá t thả i nà y nằ m trong khoả ng giá  

trị  hệ  số  phá t thả i mặ c đị nh mà  IPCC đư a ra 
đố i vớ i khu vự c châu Á (2 – 7kgCH4/con/nă m). 

Mặ c dù  trong hệ  thố ng quả n lý  nà y có  sử  
dụ ng hầ m Biogas tuy nhiê n hiệ n nay lư ợ ng 
khí  tạ o ra đã  khô ng đư ợ c thu hồ i, nguyê n 
nhâ n là  do hầ m Biogas đư ợ c triể n khai xâ y 
dự ng như ng lạ i khô ng có  thiế t bị  lọ c khí , dẫ n 
đế n khi sử  dụ ng khí  nà y cho nấ u ă n sẽ  gâ y 
ă n mò n cá c cô ng trì nh có  kim loạ i và có mùi 
do H2S và mecaptane. Thê m và o đó  chư a có  
trang trạ i nà o lắ p đặ t đư ợ c thiế t bị  phá t điệ n 
từ  Biogas do đó  Biogas chư a đư ợ c sử  dụ ng 
để  chuyể n hó a khí  sinh họ c thà nh điệ n nă ng. 
Chí nh vì  vậ y toà n bộ  lư ợ ng khí  nhà  kí nh sinh 
ra ở  trê n đề u đi và o khí  quyể n. 

Bả ng 8. Lư ợ ng khí  nhà  kí nh thu hồ i từ  Biogas trong hệ  thố ng quả n lý  tổ ng hợ p như  ở  thờ i điể m 
khả o sá t và  có  thu hồ i khí  Biogas

Nhóm lợn Số lượng 
(con) MS EF 3.T.3 kgCH4/con/

thá ng
Lư ợ ng khí  thu hồ i 
tCO2/thá ng

PE2
tCO2/thá ng

Lợn con 4.200 12,2 0,04 7,81 52,71
Lợn choai 6.500 11,54 0,06 12,91 99,85
Lợn trưởng thành 8.800 13,3 0,08 22,77 149,00
Trung bình - - 0,06 14,49
Tổng cộng 19.500 301,56

Ghi chú : EF3.T.3 là  hệ  số  phá t thả i CH4 từ  hầ m Biogas (kgCH4/con/thá ng) 

Vớ i phâ n khô ng đư ợ c quả n lý , mỗ i nhó m 
lợ n đề u có  hệ  số  phá t thả i riê ng tù y thuộ c 
và o lư ợ ng thứ c ă n và  giá  trị  nă ng lư ợ ng có  
trong thứ c ă n đư a và o mỗ i ngà y. Tổ ng lư ợ ng 
khí  nhà  kí nh phá t thả i tạ i cá c trang trạ i khả o 
sá t trê n đị a bà n Cam Lâm trong 1 thá ng và o 
khoả ng 2.939,51 tCO2/thá ng, tư ơ ng ứ ng vớ i 
0,06 tCO2/con/thá ng, tư ơ ng ứ ng 0,67 tCO2/
con/nă m. Con số  nà y là  thấ p hơ n so vớ i hệ  

số  phá t thả i khí  nhà  kí nh trong Bá o cá o kiể m 
kê  khí  nhà  kí nh cậ p nhậ t 2 nă m 1 lầ n củ a Bộ  
Tà i Nguyê n và  Mô i trư ờ ng, 2014 (0,85 tCO2/
con/nă m) [18]. 

3.2. Kị ch bả n phá t thả i dự  á n trong trư ờ ng 
hợ p phâ n đư ợ c quả n lý  tổ ng hợ p như  ở  thờ i 
điể m khả o sá t 

Bả ng 7 cho thấ y tổ ng lư ợ ng khí  nhà  kí nh 
phá t thả i từ  hệ  thố ng quả n lý  phâ n hiệ n tạ i là : 
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PE1 = 400,08 tCO2/thá ng, vớ i hệ  số  phá t thả i 
trung bì nh cho cả  9 nhó m lợ n là  0,0076 tCO2/
con/thá ng, tư ơ ng ứ ng 0,09 tCO2/con/nă m. 

3.3. Kị ch bả n phá t thả i dự  á n phâ n đư ợ c xử  
lý  bằ ng hệ  thố ng quả n lý  phâ n thả i hiệ n tạ i, khí  
sinh ra từ  hầ m Biogas đư ợ c sử  dụ ng để  phá t 
điệ n (PE2) 

Qua bả ng 8 cho thấ y, vớ i hệ  thố ng quả n lý  
hiệ n tạ i nà y, lư ợ ng khí  nhà  kí nh có  thể  thu hồ i 
đư ợ c nhờ  hầ m ủ  Biogas là  khoả ng 57,98 tCO2/
thá ng, tứ c lư ợ ng phá t thả i PE2 = 342,1 tCO2/
thá ng, tư ơ ng ứ ng vớ i 0,0065 tCO2/con/thá ng. 

3.4. Kị ch bả n phá t thả i dự  á n phâ n đư ợ c xử  
lý  hoà n toà n bằ ng Biogas, khí  thu hồ i phụ c vụ  
cho sả n xuấ t và  sinh hoạ t (PE3) 

Theo bả ng 9 ta thấ y, khi 100% phâ n đề u 
đư ợ c xử  lý  bằ ng Biogas, lư ợ ng khí  tạ o ra và  
đư ợ c thu hồ i lạ i khoả ng 452,23 tCO2/thá ng, 
tư ơ ng đư ơ ng 0,0086 tCO2/con/thá ng. 

Hệ  số  phá t thả i nà y nằ m trong giớ i hạ n hệ  
số  phá t thả i mặ c đị nh mà  IPCC đư a ra và  cao 
hơ n hệ  số  phá t thả i trong trư ờ ng hợ p phâ n 
đư ợ c quả n lý  như  hiệ n tạ i. 

Bả ng 9. Lư ợ ng khí  nhà  kí nh thu hồ i khi phâ n đư ợ c xử  lý  hoà n toà n trong hệ  thố ng Biogas

Nhóm lợn Số lượng 
(con) VST kg/ngày EF 3.T.4 kgCH4/con/

thá ng
Lư ợ ng khí  có khả năng 
thu hồ i tCO2/thá ng

Lợn con 4.200 0,50 0,29 64,05
Lợn choai 6.500 0,85 0,48 109,28
Lợn trưởng thành 8.800 1,05 0,59 166,33
Trung bình 0,8 0,45
Tổng cộng 19.500 339,66

Ghi chú : EF3.T.4 là  hệ  số  phá t thả i khí  nhà  kí nh từ  phâ n trong kị ch bả n PE3; 

Tuy nhiê n, nế u toà n bộ  lư ợ ng khí  sinh ra 
nà y đư ợ c thu hồ i, chuyể n hó a thà nh nă ng 
lư ợ ng phụ c vụ  trở  lạ i cho hoạ t độ ng củ a trang 
trạ i thì  lư ợ ng khí  phá t thả i và o khí  quyể n sẽ  
giả m đi đá ng kể . Cứ  1m3 khí  sinh họ c tư ơ ng 
đư ơ ng vớ i 4,7 kWh điệ n; 0,96 lí t dầ u; 4,07 
kg củ i gỗ ; 6,1 kg rơ m rạ  [10], xé t trư ờ ng hợ p 
lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i từ  quả n lý  phâ n 
thả i 100% bằ ng Biogas ta có : 

Nhu cầ u điệ n nă ng: 14.700 kWh/thá ng 
Lư ợ ng khí  sinh họ c cầ n thiế t để  đá p ứ ng 

nhu cầ u điệ n nă ng trê n là : 3.128 m3

Lư ợ ng khí  sinh họ c thu đư ợ c từ  hệ  thố ng 
xử  lý  100% bằ ng Biogas là : 14.995 m3/thá ng 

Vậ y kế t quả  trê n cho thấ y lư ợ ng khí  sinh 
ra là  dư  so vớ i nhu cầ u, và  lư ợ ng khí  dư  nà y 
buộ c phả i xả  thả i ra mô i trư ờ ng vớ i lư ợ ng 
thả i PE4 = 218,01 tCO2/thá ng, tư ơ ng ứ ng vớ i 

hệ  số  phá t thả i 0,0041 tCO2/con/thá ng. Đá nh 
giá  hiệ u quả  giả m phá t thả i khí  nhà  kí nh cho 
hoạ t độ ng chă n nuô i lợ n 

- Lư ợ ng khí  nhà  kí nh cho hoạ t độ ng chă n 
nuô i lợ n bao gồ m: 

- Lư ợ ng khí  phá t thả i do sử  dụ ng điệ n, 
nhiê n liệ u 

- Lư ợ ng khí  phá t thả i do tiê u hó a thứ c ă n 
củ a lợ n 

- Lư ợ ng khí  phá t thả i từ  quả n lý  phâ n lợ n 
Xé t cá c kị ch bả n, ta có  số  liệ u tổ ng hợ p 

ở  bả ng 
Qua bả ng 10 cho thấ y, khi á p dụ ng hệ  

thố ng biogas xử  lý  phâ n và  thu hồ i nă ng 
lư ợ ng phụ c vụ  cho sả n xuấ t và  sinh hoạ t có  
thể  mang lạ i hiệ u quả  cao trong việ c giả m 
phá t thả i khí  nhà  kí nh ra mô i trư ờ ng. 

Bả ng 10. Tổ ng lư ợ ng khí  nhà  kí nh phá t thả i theo cá c kị ch bả n phá t thả i
STT Kị ch bả n Tổ ng lư ợ ng khí  phá t thả i tCO2/thá ng Hệ  số  phá t thả i tCO2/con/thá ng

1 BEy 3.129,29 0,0593
2 PE1 589,86 0,0112
3 PE2 531,88 0,0101
4 PE3 407,79 0,0077
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IV. KẾ T LUẬ N 
Chă n nuô i lợ n là  mộ t trong nhữ ng thế  

mạ nh về  kinh tế  qui mộ hộ gia đình củ a 
huyện Cam Lâm và tỉnh Khánh Hoà, việ c 
hì nh thà nh 4 khu vự c trọ ng điể m chă n nuô i 
lợ n gia công cho các công ty tại Cam Ranh, 
Cam Lâm, Diên Khánh và Khánh Vĩnh tă ng 
khả  nă ng cạ nh tranh về  kinh tế  và cải thiện 
đời sống gia đình cho các hộ nông dân đầu 
tư trang trại lạnh nuôi khép kín theo mô hình 
mới an toàn hơn về môi trường và ít xảy ra 
dịch bệnh hơn, tuy nhiê n việ c phá t thả i khí  
nhà  kí nh từ  hoạ t độ ng chă n nuô i lợ n là  điề u 
khó  trá nh khỏ i. 

Việ c sử  dụ ng nă ng lư ợ ng trong hoạ t độ ng 
chă n nuô i lợ n phá t thả i khoả ng 0,0007 tCO2/
con/thá ng. Quá  trì nh tiê u hó a thứ c ă n củ a lợ n 
tạ o ra mộ t lư ợ ng khí  nhà  kí nh và o khoả ng 
152,796 tCO2/thá ng, vớ i hệ  số  phá t thả i 

0,0029 tCO2/con/thá ng. Vớ i hệ  thố ng quả n 
lý  phâ n hiệ n tạ i, trung bì nh lư ợ ng khí  nhà  
kí nh phá t thả i và o khí  quyể n do phâ n thả i là  
khoả ng 400,08 tCO2/thá ng. Trung bì nh mộ t 
con lợ n thả i ra khoả ng 0,0076 tCO2/con/
thá ng. 

Qua kế t quả  nghiê n cứ u củ a đề  tà i cho 
thấ y cầ n phả i có  thê m sự  hỗ  trợ  cho ngư ờ i 
dâ n về  mặ t kỹ  thuậ t trong việ c xử  lý  khí  tạ o 
ra từ  hầ m Biogas để  ngư ờ i dâ n khô ng cò n 
ngạ i ngần trong việ c đư a khí  sinh họ c và o 
sử  dụ ng, cụ  thể  là  tư  vấ n cho ngư ờ i dâ n việ c 
vậ n hà nh và  lắ p đặ t cá c hệ  thố ng xử  lý  khí , hệ  
thố ng phá t điệ n từ  khí ... Đồ ng thờ i cũ ng cầ n 
có  thê m nhữ ng nghiê n cứ u sâ u hơ n nữ a để  
có  thể  đá nh giá  đư ợ c sự  khá c biệ t trong chă n 
nuô i tậ p trung và  chă n nuô i nô ng hộ  nhỏ  lẻ , 
để  từ  đó  có  thể  xâ y dự ng đư ợ c hệ  số  phá t thả i 
chung cho cả  2 hì nh thứ c chă n nuô i nà y. 
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